	TRƯỜNG THCS GIA THỤY

	ĐIỂU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC  - HỌC KÌ II
Năm học: 2020 - 2021
ONLINE Từ tuần 21 đến tuần 35


ĐỊA LÍ 6
	Tuần
	Tiết
	Tên bài dạy
	Ghi chú

	19
	19
	Các mỏ khoáng sản
	

	20
	20
	Lớp vỏ khí
	

	21
	21
	Chủ đề: Khí áp và gió trên Trái Đất (t1)
	ONLINE

	22
	22
	Chủ đề: Khí áp và gió trên Trái Đất (t2)
	

	23
	23
	Hơi nước trong không khí và mưa
	

	24
	24
	Chủ đề: Các đới khí hậu trên Trái Đất (t1)
	

	25
	25
	Chủ đề: Các đới khí hậu trên Trái Đất (t2)
	

	26
	26
	Sông và Hồ
	

	27
	27
	Chủ đề: Biển và Đại Dương (t1)
	

	28
	28
	Chủ đề: Biển và Đại Dương (t2)
	

	29
	29
	Đất. Các nhân tố hình thành Đất
	

	30
	30
	Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực động vật trên Trái Đất
	

	31
	31
	Ôn tập
	

	32
	32
	Ôn tập
	

	33
	33
	Ôn tập
	

	34
	34
	Kiểm tra giữa kì
	

	35
	35
	Kiểm tra cuối kì
	





ĐỊA LÍ LỚP 7
	Tuần
	Tiết 
	Nội dung
	Ghi  chú

	19
	  37
	Bài 35 - Khái quát Châu Mĩ
	

	
	  38
	Bài 36 - Thiên nhiên Bắc Mĩ
	

	20
	  39
	Bài 37 - Dân cư Bắc Mĩ
	

	
	  40
	Bài 38 - Kinh tế Bắc Mĩ
	

	21
	[bookmark: _GoBack] 
	Bài 39 - Kinh tế Bắc Mĩ (tiếp theo)
	ONLINE

	
	42
	Bài 41 - Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ
	

	22
	43
	Bài 42 - Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)
	

	23
	44
	Bài 43 - Dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ 
	Mục 1. Sơ lược lịch sử - Không dạy

	24
	45
	Bài 44, 45 - Kinh tế Trung và Nam Mĩ
	

	25
	46
	Bài 47 - Châu Nam Cực - Châu lục lạnh nhất thế giới
	

	26
	47
	Bài 48 - Thiên nhiên Châu Đại Dương
	

	27
	48
	Bài 49 - Dân cư và kinh tế châu Đại Dương
	

	28
	49
	Bài 51 ,52 - Thiên nhiên châu Âu
	

	29
	50
	Bài 54 - Dân cư, xã hội châu Âu
	

	30
	51
	Bài 55 - Kinh tế châu Âu
	

	31
	52
	Bài 56, 57, 58, 59 - Các khu vực châu Âu
	

	32
	53
	Bài 60 - Liên minh châu Âu
	

	33
	54
	Ôn tập
	

	34
	55
	Kiểm tra giữa kì
	

	35
	56
	Kiểm tra cuối kì
	





	Tuần
	Tiết 
	Nội dung  ĐỊA LÍ 8
	Ghi chú

	19
	19
	Bài 14 - Đông Nam Á - Đất liền và hải đảo
	

	
	20
	Bài 15 - Đặc điểmdân cư, xã hội Đông Nam Á
	

	20
	21
	Bài 16 - Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á
	

	
	22
	Bài 17 - Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)
	

	21
	23
	Bài 18 - Thực hành - Tìm hiểu về Lào và Cam Pu Chia
	ONLINE 
Mục 3. Điều kiện xã hội, dân cư -  Không yêu cầu HS làm)
 Mục 4. Kinh tế- Không yêu cầu HS làm 

	
	25
	Bài 23: Vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam
	Câu hỏi 1 phần câu hỏi và bài tập - Không YC HS trả lời 

	22
	26
	Bài 24 - Vùng biển Việt Nam
	

	23
	27
	Bài 26: Đặc điểm tài nguyên khoán sản Việt Nam
	

	24
	28
	Bài 28+29:  Đặc điểm địa hình Việt Nam
	

	25
	29
	Bài 29: Đặc điểm các khu vực địa hình Việt Nam
	

	26
	30
	Bài 31+32:  Đặc điểm khí hậu Việt Nam
	

	27
	31
	Bài 33+34:  Đặc điểm sông ngòi Việt Nam
	

	28
	32
	Chủ đề: Đất và sinh vật 
Bài 36 - Đặc điểm đất Việt Nam
Bài 37 - Đặc điểm sinh vật Việt Nam
Bài 38 - Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam

	Bài 36 - Đặc điểm đất Việt Nam
- Mục 2: Vấn đề sử dụng và cải tạo đất - Không dạy - HS tự học
Bài 37:  Đặc điểm sinh vật Việt Nam - Không dạy Tích hợp bài 38.
Bài 38 - Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam
M34ục 1: Giá trị của tài nguyên sinh vật (Không dạy - HS tự học)

	29
	33
	Bài 41 - Miền Bắc và Đông Bắc BắcBộ
	CH  3 phần câu hỏi và bài tập - Không yêu cầu HS trả lời 

	30
	34
	Bài 42 - Miền Tây Bắc và Bắc Trung bộ
	

	31
	35
	Bài 43 - Miền Nam Trung bộ và Nam bộ
	

	32
	35
	Bài 43 - Miền Nam Trung bộ và Nam bộ
	

	33
	33
	Ôn tập
	

	34
	34
	Kiểm tra giữa kì
	

	35
	35
	Kiểm tra cuối kì
	





ĐỊA LÍ LỚP 9

	Tuần
	Tiết
	Nội dung
	Ghi chú

	19
	37
	Bài 31 - Vùng Đông Nam bộ ( Tiếp theo )
	

	20
	38
	Bài 32 - Vùng Đông Nam bộ ( Tiếp theo )
	

	21
	39
	Bài 33 - Vùng Đông Nam bộ ( Tiếp theo )
	ONLINE

	22
	40
	Bài 35 - Vùng Đồng bằng sông Cửu Long
	

	23
	41
	Bài 36 - Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Tiếp theo )
	

	24
	42
	Bài 37- Thực hành:Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở đồng bằng sông Cửu Long
	

	25
	43
	Bài 38 – Phát triển tổng hợp kinh tế biển và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển đảo 
	

	26
	44
	Bài 39 – Phát triển tổng hợp KT biển và bảo vệ TN, môi trừờng biển - đảo (tiếp theo)
	

	27
	45
	Bài 40- TH- Đánh giá tiềm năng KT các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành CN dầu khí
	

	28
	46
	Bài 41 - Địa Lý địa phương tỉnh (thành phố)
	

	29
	47
	Bài 42 - Địa Lý địa phương tỉnh (thành phố) (tiếp theo)
	

	30
	48
	Bài 43 - Địa Lý địa phương tỉnh (thành phố) (tiếp theo)
	

	31
	46
	Thực hành: Địa lí địa phương 
	

	32
	47
	Ôn tập địa lí địa phương
	

	33
	33
	Ôn tập
	

	34
	34
	Kiểm tra giữa kì
	

	35
	35
	Kiểm tra cuối kì
	


Ghi chú:
- Kiểm tra thường xuyên: đầu điểm tối thiểu: 2 điểm HS1 gồm 1 điểm miệng, 1 điểm kiểm tra 15 phút.
(bỏ bài kiểm tra thực hành)
Gia Thụy, ngày 6/4/2020
	BGH




Phạm Thị Hải Vân
	TTCM




Nguyễn Thị Phương Thảo
	Nhóm chuyên môn




Lương Thị Thu Hằng




